
 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC 

NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày     /6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

1.  

 

Giải quyết chế độ 

trợ cấp ưu đãi đối 

với thân nhân liệt sĩ 

- 20 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy định; 

- Trường hợp quy định điểm 

d, đ khoản 1 Điều 26 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP: 10 

ngày làm việc; 

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ 

đã được hưởng chế độ ưu đãi 

nhưng chưa được cấp giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ: 

12 ngày. 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 26 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

2.  

 

Giải quyết chế độ 

ưu đãi đối với vợ 

hoặc chồng liệt sĩ 

lấy chồng hoặc vợ 

khác 

- Đối với trường hợp Sở 

LĐTBXH nơi thường trú 

đồng thời là nơi quản lý hồ sơ 

gốc liệt sĩ: 12 ngày. 

- Đối với trường hợp Sở 

LĐTBXH thường trú nhưng 

không quản lý hồ sơ gốc liệt 

sĩ: 17 ngày. 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 27 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 
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TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

3.  

 

Công nhận thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh 

84 ngày làm việc, trong đó:  

- Sở LĐTBXH; 24 ngày làm 

việc; 

- Hội đồng giám định y khoa 

cấp tỉnh; 60 ngày làm việc. 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 39 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

4.  

 Khám giám định lại 

tỷ lệ tổn thương cơ 

thể đối với trường 

hợp còn sót vết 

thương, còn sót 

mảnh kim khí hoặc 

có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể tạm thời 

hoặc khám giám 

định bổ sung vết 

thương và điều 

chỉnh chế độ đối 

với trường hợp 

không tại ngũ, công 

tác trong quân đội, 

công an 

84 ngày làm việc, trong đó:  

- Sở LĐTBXH; 24 ngày làm 

việc; 

- Hội đồng giám định y khoa 

cấp tỉnh; 60 ngày làm việc. 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 42 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI

. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI

. 
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TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

5.  

 
Giải quyết hưởng 

thêm một chế độ trợ 

cấp đối với thương 

binh đồng thời là 

bệnh binh 

17 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 43 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

6.  

 

Giải quyết chế độ 

đối với thương binh 

đang hưởng chế độ 

mất sức lao động 

24 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 44 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

7.  

 Đưa người có công 

đối với trường hợp 

đang được nuôi 

dưỡng tại cơ sở 

nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có 

công do tỉnh quản 

lý về nuôi dưỡng tại 

gia đình 

10 ngày làm việc 

- Cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công: 05 

ngày làm việc; 

- Sở LĐTBXH: 05 ngày làm 

việc. 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 114 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 
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TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

8.  

 Giải quyết phụ cấp 

đặc biệt hằng tháng 

đối với thương binh 

có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở 

lên, bệnh binh có tỷ 

lệ tổn thương cơ thể 

từ 81% trở lên 

12 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 117 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

9.  

 

Hưởng lại chế độ 

ưu đãi 
12 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 119 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

10.  

 

Sửa đổi, bổ sung 

thông tin cá nhân 

trong hồ sơ người 

có công 

24 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 130 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 



5 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức 

thực hiện Số 

trang Nộp 

hồ sơ 

Trả 

hồ sơ 

11.  

 

Di chuyển hồ sơ khi 

người hưởng trợ 

cấp ưu đãi thay đổi 

nơi thường trú 

24 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 131 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

12.  

 

Cấp trích lục hoặc 

sao hồ sơ người có 

công với cách mạng 

12 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 129 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

 

13.  

 

Cấp giấy xác nhận 

thông tin về nơi liệt 

sĩ hy sinh 

15 ngày làm việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

Hành chính 

công 

Không 

Điều 144 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

BCCI 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

T

T 

Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPLP quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1.  2.000978 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh đồng thời là người hưởng 

chế độ mất sức lao động 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

2.  1.004967 

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với 

người có công hoặc thân nhân trong 

các trường hợp: 

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù 

đã chấp hành xong hình phạt tù; 

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép 

nay trở về nước cư trú; 

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không 

làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay 

lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; 

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh 

của cơ quan điều tra 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

3.  1.002354 

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối 

với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng 

hoặc vợ khác 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

4.  1.002377 

Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 
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5.  1.002382 Thủ tục giám định vết thương còn sót 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

6.  1.002393 
Thủ tục giải quyết chế độ đối với 

thương binh đồng thời là bệnh binh 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

7.  1.002449 
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong 

hồ sơ người có công 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

8.  1.002487 
Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công 

với cách mạng 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

9.  1.002720 
Thủ tục giám định lại thương tật do vết 

thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

10.  1.003025 
Thủ tục đính chính thông tin trên bia 

mộ liệt sĩ 

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng. 
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